
Đinh Thị Thanh Nhàn Người phụ trách 0918155852
Phạm Ngọc Trâm Khám sàng lọc 0961718142
Lê Thị Thanh Loan Tiêm 0974860425

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CỦ CHI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC ĐỘI TIÊM HỖ TRỢ CHIẾN DỊCH TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỢT 5
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

(Đính kèm Kế hoạch số  6861/KH-UBND ngày 21  tháng 7 năm 2021 của UBND huyện Củ Chi)

ĐỘIĐIỂM TIÊM PHỤ TRÁCH

Trường THCS Tân Tiến, Số 41, 

Bệnh viện Nhân dân  115

HỌ TÊN NHIỆM VỤ SĐT
XÃ, THỊ 

TRẤN

Tân Lê Thị Thanh Loan Tiêm 0974860425
Trịnh Thị Ngọc Anh Theo dõi sau tiêm 0933883118
Lê Nguyễn Duy Khương Xử trí sau tiêm 0937123838
Cao Lan Phương Hành chính 0936034479
Phạm Trung Tính Khám sàng lọc 0907318343
Lâm Thị Mỹ Kim Tiêm 0908209926
Nguyễn Thị Ngọc Bích Theo dõi sau tiêm 0973959753
Mã Lệ Quân Xử trí sau tiêm 0989298566
Đỗ Thị Phương Hoài Hành chính 0909458318
Ngô Nguyễn Kim Hằng Khám sàng lọc 0983878681
Nguyễn Thị Kim Châu Tiêm 0357298384
Lê Thị Kim Hồng Theo dõi sau tiêm 0933257528
Nhâm Tấn Đạt Xử trí sau tiêm 0909203176
Huỳnh Thị Ngọc Thúy Hành chính 0903845808
Nguyễn Thanh Quang Khám sàng lọc 0766.575.979
Lượng Thị Phương Thanh Tiêm 0902982427
Trần Thị Xuân Vân Theo dõi sau tiêm 0797309432
Trương Sĩ Vinh Xử trí sau tiêm 0903.660.385
Bùi Thị Ngọc Hân Hành chính 0932093119
Nguyễn Hoàng Sáng Khám sàng lọc 0938.311.108
Trần Thị Phương Dung Tiêm 0947960073

Trường Tiểu học Phước Vĩnh 

An, Số 660, tỉnh lộ 8, ấp 4

Thị trấn 

Củ Chi

Tân Phú 

Trung

Phước 

Vĩnh An

3

4

1

Trường THCS Tân Phú Trung

(cơ sở 2), Quốc lộ 22

Trường THCS Thị trấn Củ Chi 

2, Khu phố 7

Trường THCS Tân Tiến, Số 41, 

đường số 27, ấp

Tân Tiến

2

Tân 

Thông 

Hội



ĐỘIĐIỂM TIÊM PHỤ TRÁCH HỌ TÊN NHIỆM VỤ SĐT
XÃ, THỊ 

TRẤN

Nguyễn Phạm Hồng Tâm Theo dõi sau tiêm 0942221198
Đinh Thị Thanh Nhàn Xử trí sau tiêm 0918155852
Huỳnh Ngọc Mỹ Hành chính 0909791263

Lê Thị Thu Vân Người phụ trách 0975967997
Nguyễn Bảo Hòa Bs Theo dõi phản ứng sau tiêm 0938687983
Huỳnh Hải Lộc ĐD Theo dõi phản ứng sau tiêm 0966342900
Lê Hoàng Ngọc Trâm Khám Sàng Lọc 0937287449
Lê Thị Ngọc Huyền Thực hiện tiêm 0973450906
Nguyễn Xuân Tài Bs Theo dõi phản ứng sau tiêm 0932665996
Nguyễn Thành Duy ĐD Theo dõi phản ứng sau tiêm 0909088217
Lê Thị Thu Vân Khám Sàng Lọc 0975967997
Nguyễn Thị Mộng Tiền Thực hiện tiêm 0909775492

Trường Tiểu học Hòa Phú, ấp 1A

Bình Mỹ

Hòa Phú

Trường Mầm non Bình Mỹ, tổ 3, 

đường 167, ấp 5

Trường Mầm non Tân An Hội 2, 

đường Bàu Tre, Ấp Mũi Lớn 1

Tân An 

Hội

Bệnh viện Quốc tế City

1

2

5

Nguyễn Thị Mộng Tiền Thực hiện tiêm 0909775492
Hoàng Chân Phương Bs Theo dõi phản ứng sau tiêm 0937328061
Tôn Thị Mỹ Duyên ĐD Theo dõi phản ứng sau tiêm 0906829255
Đỗ Đức Tín Khám Sàng Lọc 0908446924
Phó Thị Lý Thực hiện tiêm 0982409972
Lâm Thiên Huệ Bs Theo dõi phản ứng sau tiêm 0937 532 999
Lê Thị Bích Thủy ĐD Theo dõi phản ứng sau tiêm 0703877070
Đinh Đức Minh Khám Sàng Lọc 0907838466
Đỗ Thị Nữ Thực hiện tiêm 0968911460
Trần Thị Mai Thy Bs Theo dõi phản ứng sau tiêm 0966925349
Nguyễn Trọng Hữu ĐD Theo dõi phản ứng sau tiêm 0707150275
Lê Trọng Nghĩa Khám Sàng Lọc 0913404549
Nguyễn Thị Cẩm Tú Thực hiện tiêm 0397339747

Trần Nguyễn Anh Nhi Người phụ trách 0933570906
Đỗ Thị Thanh Trúc Điều dưỡng đo sinh hiệu 0778862039
Nguyễn Ý Ngọc Bác sĩ khám sàng lọc 0934098966
Nguyễn Thị Thủy Điều dưỡng tiêm chủng 0986346976
Nguyễn Thành Vương Đức Bác sĩ xử trí sau tiêm 0989248581
Hoàng Thị Lệ Thủy Điều dưỡng theo dõi sau tiêm 0359815685

Trường Tiểu học Trung An, Số 

11, đường Võ Thị Hồng, ấp Chợ

Trường THCS

Phạm Văn Cội, số 317, đường 

Bùi Thị Điệt, tổ 21, ấp 3

Trường THCS Tân Thạnh Tây, 

đường Láng The, ấp 1 

Trường THCS Tân Thạnh Đông, 

Số 851, tỉnh lộ 15, ấp 7A

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Trung An

Tân 

Thạnh 

Đông

Tân 

Thạnh 

Tây

Phạm 

Văn Cội

3

4

5

1



ĐỘIĐIỂM TIÊM PHỤ TRÁCH HỌ TÊN NHIỆM VỤ SĐT
XÃ, THỊ 

TRẤN

Nguyễn Thị Vân Điều dưỡng đo sinh hiệu 0965366246
Nguyễn Cảnh Lộc Bác sĩ khám sàng lọc 03443477644
Nguyễn Thị Điền Điều dưỡng tiêm chủng 0962620374
Lê Văn Châu Bác sĩ xử trí sau tiêm 0907403520
Nguyễn Thị Ngọc Dung Điều dưỡng theo dõi sau tiêm 0962842922

Nguyễn Thị Thanh Nhàn Người phụ trách chung các đội tiêm 0979430600
Nguyễn Thị Thanh Nhàn Khám sàng lọc trước tiêm 0979430600
Nguyễn Thị Thu Lài Theo dõi và xử trí CC sau tiêm 0372282247
Vưu Ngọc Điệp Tiêm chủng 0937814978
Lê Ngọc Nhi Theo dõi và xử trí CC sau tiêm 0975987247
Nguyễn Thành Phát Khám sàng lọc trước tiêm 0822679308
Nguyễn Đức Huy Theo dõi và xử trí CC sau tiêm 0902888423

Trường Tiểu học Phú Hòa Đông, 

đường Tỉnh lộ 15

Bệnh viện ĐKKV Củ Chi

Trường Mầm non An Phú, 

Trường Tiểu học An Nhơn 

Đông, Số 111, đường Đỗ Đăng 

Tuyển, ấp Gò Nổi

Phú Hòa 

Đông

An Nhơn 

Tây

3

1

Nguyễn Đức Huy Theo dõi và xử trí CC sau tiêm 0902888423
Bùi Thị Yến Phương Tiêm chủng 0986536530
Nguyễn Thị Kim Xuyến Theo dõi và xử trí CC sau tiêm 0968838781
Nguyễn Thị Phương Thanh Khám sàng lọc trước tiêm 0397325482
Phan Hải Nam Theo dõi và xử trí CC sau tiêm 0934171255
Nguyễn Bạch Yến Tiêm chủng 0988041840
Đỗ Quang Huy Theo dõi và xử trí CC sau tiêm 0906194516
Nguyễn Văn Phố Khám sàng lọc trước tiêm 0909652878
Kim Hữu An Theo dõi và xử trí CC sau tiêm 0945042773
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Tiêm chủng 0842621104
Bồ Thị Mỹ Linh Theo dõi và xử trí CC sau tiêm 0798537347
Nguyễn Thu Vân Khám sàng lọc trước tiêm 0967463844
Huỳnh Đức Thiện Theo dõi và xử trí CC sau tiêm 0706965398
Nguyễn Kim Phí Tiêm chủng 0974570075
Trần Thị Kim Loan Theo dõi và xử trí CC sau tiêm 0982177773

Nguyễn Thị Anh Đào Người phụ trách 0339937917
BS Đặng Thị Nhắc Khám sàng lọc 0908228974
NHS.Nguyễn Thị Tuyết Hương Tiêm 0392326472
ĐD Phan Thị Xuân Thanh Theo dõi sau tiêm 0937029207

Trường THCS Nguyễn Văn Xơ, 

Số 16, đường Nguyễn Thị Lan, 

Trường THCS Nhuận Đức, 

Đường Nguyễn Thị Đát, ấp Ngã 

Tư

Trường THPT Trung Lập 

Thượng, đường Trung Lập, Ấp 

Trung Bình

Trường Tiểu học Phú Mỹ Hưng, 

Đường Phú Thuận, ấp Phú Lợi

Trường Mầm non An Phú, 

đường 787 tổ 2, ấp An Hòa

Bệnh viện Đa Khoa Xuyên Á

An Phú

Phú Mỹ 

Hưng

Trung 

Lập 

Thượng

Nhuận 

Đức

Thái Mỹ 1

2

3

4

5



ĐỘIĐIỂM TIÊM PHỤ TRÁCH HỌ TÊN NHIỆM VỤ SĐT
XÃ, THỊ 

TRẤN

BS Trần Thị Mỹ Em Xử trí sau tiêm 0907119915
ĐD Tống Thị Kim Oanh Hành chánh 0933239998
BS Nguyễn Thị Ngọc Thủy Khám sàng lọc 0786968131
ĐD Trần Thụy Thanh Bình Tiêm 0926146859
ĐD Trần Thanh Hoài Thương Theo dõi sau tiêm 0932823118
BS Thành Thị Quỳnh Như Xử trí sau tiêm 0792038329
DS Trần Dương Hữu Nghĩa Hành chánh 0964544645
BS Hoàng Thị Phương Thảo Khám sàng lọc 0377150571
ĐD Lê Thị Mộng Tiền Tiêm 0366128392
ĐD Trần Thị Kim Pha Theo dõi sau tiêm 0372879220
BS Bùi Vũ Thúy Nga Xử trí sau tiêm 0914740878
ĐD Trần Thị Hồng Tươi Hành chánh 0922909180
BS Nguyễn Trần Hoàng Phúc Khám sàng lọc 0973007055

ấp Bình Thượng 1 

Trường Tiểu học Phước Hiệp, Số 

40, đường Nguyễn Thị Ni 

Trường THCS Phước Thạnh, 

đường Tỉnh lộ 7, ấp Phước An

Phước 

Hiệp

Phước 

Thạnh

2

3

BS Nguyễn Trần Hoàng Phúc Khám sàng lọc 0973007055
ĐD Thân Thị Khánh Băng Tiêm 0978220977
ĐD Lê Thị Tường Vy Theo dõi sau tiêm 0376785383
BS Phạm Thị Ngọc Sương Xử trí sau tiêm 0973893288
ĐD Ngô Ngân Phương Thanh Hành chánh 0908522042

Trường Tiểu học Lê Văn Thế, Số 

527, Tỉnh lộ 2,

 ấp Gia Bẹ

Trung 

Lập Hạ
4


